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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2), 

Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông  
 

 

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 4/4/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024; 

Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-STTTT ngày 12/6/2024 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2024; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông thông báo danh mục tài liệu 

ôn tập (vòng 2), Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Thông tin và Truyền 

thông như sau:  

(Có danh mục kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông báo đến thí sinh được biết 

và thực hiện theo các quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang;  (Đăng tải) 

- Website Sở TTTT; 

- Niêm yết tại trụ sở Sở TTTT;   

- Lưu: VT, VP, HSP. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Văn Hiến 



DANH MỤC  

Tài liệu ôn tập (vòng 2) Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024 

(kèm theo thông báo số: 770/TB-HĐTD ngày 18/6/2024 của HĐTDVC 2024) 

 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VĂN THƯ VIÊN 

- Luật lưu trữ số 01/2011/QH13. 

- Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14. 

- Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; điểm 4, điều 

71 Luật công nghệ thông tin số 24/2023/QH15. điểm 1, điều 57 Luật quy hoạch số  

21/2017/QH14; điểm 4, điều 51 Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. 

- Nghị định số  30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Điểm 2, điều 27, Nghị 

định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc 

gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

- Nghị định  số 99/2016/NĐ-CP  ngày  01/7/2016  về quản  lý  và  sử dụng 

con  dấu; Điều  2,  Nghị định số 56/2023/NĐ-CP  ngày  24/7/2023  của  Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 quy định điều kiện vềan ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016  

về quản  lý  và  sử dụng  con  dấu,  Nghị định  số 137/2020/NĐ-CP ngày  27 tháng 

11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. 

- Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc 

hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp. 

- Thông tư số thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2024 của Bộ Nội vụ 

về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. 

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gửi, 

nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG 

- Luật viên chức 2010 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 

chức năm 2019. 



- Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; điểm 4, điều 

71 Luật công nghệ thông tin số 24/2023/QH15. điểm 1, điều 57 Luật quy hoạch số  

21/2017/QH14; điểm 4, điều 51 Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020. 

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Điểm 2, điều 27, Nghị 

định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc 

gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số  30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

- Văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017 của Văn phòng 

chính phủ hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gửi, 

nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; điểm 4, điều 

71 Luật công nghệ thông tin số 24/2023/QH15. điểm 1, điều 57 Luật quy hoạch số  

21/2017/QH14; điểm 4, điều 51 Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. 

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 

2015. 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Điểm 2, điều 27, Nghị 

định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc 

gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia. 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. 



- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng. 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT  ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền  thông  quy  định  chi  tiết  và  hướng  dẫn  một  số  điều  của  Nghị  định  

số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ. 
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